Ngữ Văn 7 – Tuần 3
Văn bản:
CA DAO, DÂN CA
NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
I. Tìm hiểu chung:
 1. Khái niệm ca dao, dân ca:
- Thể loại trữ tình dân gian.
- Kết hợp lời và nhạc.
- Diễn  tả  đời  sống  nội  tâm con  người.
 + Dân ca: là những sáng tác kết hợp giữa lời và nhạc (những câu hát dân gian trong diễn xướng).
 + Ca dao: là lời thơ của dân ca.
2. Đọc, tìm hiểu chú thích:
  a. Đọc
   b. Chú thích: SGK/35-36.
II. Tìm hiểu văn bản:
 1. Bài ca dao số 1:
- Nội dung: là lời mẹ ru con, nhắc nhở làm cho người con hiểu công lao to lớn của cha mẹ và thấy được bổn phận, trách nhiệm của con cái trước công lao to lớn ấy.
- Nghệ thuật: 
+ Hình ảnh so sánh độc đáo, chính xác, đầy ấn tượng: công cha - núi ngất trời, nghĩa mẹ - nước ngoài biển Đông.
 + Điệp từ, tính từ, từ láy.
2. Bài ca dao số 4:
- Nội dung: Đề cao tình anh em. Đề cao truyền thống đạo lí của gia đình Việt Nam. Nhắn nhủ anh em đoàn kết vì tình ruột thịt, vì mái ấm gia đình.
- Nghệ thuật: so sánh, điệp từ. 
III. Tổng kết: Ghi nhớ: SGK/36

Văn bản: 
NHỮNG CÂU HÁT VỀ
TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI
I. Tìm hiểu chung:
II. Tìm hiểu văn bản:
1. Bài ca dao số 1:
- Nội dung: niềm tự hào, tình yêu với quê hương đất nước.
- Nghệ thuật: hình thức đối đáp -> là một kết cấu phổ biến trong ca dao.
2. Bài ca dao số 2:
- Nội dung:
+ Ca ngợi đồng quê và vẻ đẹp mảnh mai của cô gái, qua đó gửi gắm tâm sự.                                + Yêu quý, tự hào về vẻ đẹp và sức sống của quê hương và con người; tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp nơi làng quê.
- Nghệ thuật:
+ So sánh: cô gái – chẽn lúa đòng đòng.
+ Điệp ngữ, đảo ngữ, đối xứng.
III. Tổng kết: Ghi nhớ: SGK/40

Tiếng Việt:
TỪ GHÉP
I. Các loại từ ghép:
1. Ví dụ: SGK/13-14
2. Nhận xét:
* VD1: 
 - Bà / ngoại
    C       P
- Thơm / phức 
      C          P
· Tiếng  chính  đứng  trước,  tiếng  phụ đứng sau.
· Tiếng phụ có thể thay đổi.
-> Từ ghép chính phụ.
* VD2: “Quần áo, trầm bổng”
· Không có tiếng chính và tiếng phụ.
· Nghĩa bình đẳng như nhau.
-> Từ ghép đẳng lập.	
  3. Bài học: Ghi nhớ 1: SGK/14.
II. Nghĩa của từ ghép:
 1. Ví dụ: SGK/13-14
2. Nhận xét:
 * VD1:
- Bà ngoại: người phụ nữ sinh ra mẹ.
- Bà: người sinh ra cha mẹ.
-> Nghĩa của từ “bà ngoại” hẹp hơn nghĩa từ “ bà”.
=> Từ ghép chính phụ có nghĩa hẹp hơn so với tiếng chính.
* VD2:
- Quần áo # quần, áo 
 (chung)     (cụ thể)
-> Nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo ra nó.
3. Bài học: Ghi nhớ 2: SGK/14.
III. Luyện tập: 
 Bài tập 1,2,3 SGK/15.

Tiếng Việt: 
TỪ LÁY
I. Các loại từ láy:
 1. Ví dụ: SGK/41-42.
 2. Nhận xét:
- Các từ láy: đăm đăm, mếu máo, liêu xiêu.
 + Giống: các tiếng trong từ đều có quan hệ về âm với nhau.
 + Khác: 
  · Đăm đăm: 2 tiếng trong từ giống nhau hoàn toàn.
-> Từ láy toàn bộ.
    · Mếu máo: 2 tiếng có phụ âm đầu giống nhau.
  -> Từ láy bộ phận (láy phụ âm đầu).
   · Liêu xiêu: 2 tiếng có phần vần giống nhau.
-> Từ láy bộ phận (láy phần vần).
· Từ láy: bần bật, thăm thẳm.
+ Bần bật: tiếng đứng trước đã biến đổi phụ âm cuối (bật “t” -> bần “n”).
+ Thăm thẳm: tiếng đứng trước đã biến đổi thanh điệu (thẳm: thanh hỏi -> thăm: thanh ngang).
-> Một số trường hợp ở từ láy toàn bộ có tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm cuối để tạo ra sự hài hòa về âm thanh.
 3. Bài học: Ghi nhớ 1: SGK/42.
II. Nghĩa của từ láy:
 1. Ví dụ: SGK/42.
 2. Nhận xét:
 * VD 1:
- Các từ láy:
   + Ha hả: mô phỏng tiếng cười.
+ Oa oa: mô phỏng tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
 + Tích tắc: mô phỏng tiếng kêu của đồng hồ.
 + Gâu gâu: mô phỏng tiếng chó sủa.
-> Tạo ra do sự mô phỏng âm thanh (tượng thanh).
· VD 2:
a. Các từ láy: lí nhí, li ti, ti hí:
- Âm: lặp lại nguyên âm i (âm có độ mở nhỏ nhất, âm lượng nhỏ nhất).
- Nghĩa: biểu thị tính chất nhỏ bé về âm thanh, hình dáng.
b. Các từ láy: nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh:
- Âm: tiếng gốc đứng sau (nhô, phồng, bềnh), tiếng đứng trước lặp lại phụ âm đầu của tiếng gốc -> có sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng.
- Nghĩa: biểu thị trạng thái vận động lên xuống đều đặn của sự vật, sự việc
· VD 3:
- Các từ láy: mềm mại, đo đỏ:
 + Mềm mại: mang sắc thái biểu cảm rất rõ hơn, nhẹ hơn, gợi cảm giác dễ chịu hơn mềm.
 + Đo đỏ: sắc thái giảm nhẹ so với đỏ.
  -> Trong trường hợp từ láy có nghĩa gốc thì nghĩa của từ láy có thể có những sắc thái riêng so với nghĩa gốc như sắc thái biểu cảm, sắc thái giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh.
 3. Bài học: Ghi nhớ 2: SGK/42.
III. Luyện tập: 
 Bài tập 1,2,3,4 SGK/43.


 





